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CÁC TỈNH THÀNHCÁC TỈNH THÀNH

Đăng ký thi tại Anh Mỹ.
Hoàn thiện hồ sơ, lệ phí
và thủ tục đăng ký
nhanh chóng.
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LỊCH THILỊCH THI

IELTSIELTS



LỊCH THI KHẢO SÁT CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ
IELTS

LỊCH THI KHẢO SÁT CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ
IELTS

Các tỉnh thành Việt Nam

Địa điểm Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 thg 1, 2026 Tháng 11 Tháng 12

TP.
HCM

7 ngày/
tuần

7 ngày/
tuần

7 ngày/
tuần

7 ngày/
tuần

7 ngày/
tuần

7 ngày/
tuần

7 ngày/
tuần

7 ngày/
tuần

7 ngày/
tuần

7 ngày/
tuần

Hà Nội 7 ngày/
tuần

7 ngày/
tuần

7 ngày/
tuần

7 ngày/
tuần

7 ngày/
tuần

7 ngày/
tuần

7 ngày/
tuần

7 ngày/
tuần

7 ngày/
tuần

7 ngày/
tuần

Đà Nẵng
Thứ 3, 4, 6,
7, CN hàng

tuần

Thứ 3, 4, 6,
7, CN hàng

tuần

Thứ 3, 4, 6,
7, CN hàng

tuần

Thứ 3, 4, 6,
7, CN hàng

tuần

Thứ 3, 4, 6,
7, CN hàng

tuần

Thứ 3, 4, 6,
7, CN hàng

tuần

Thứ 3, 4, 6,
7, CN hàng

tuần

Thứ 3, 4, 6,
7, CN hàng

tuần

Thứ 3, 4, 6,
7, CN hàng

tuần

Thứ 3, 4, 6,
7, CN hàng

tuần

Đồng Nai 14, 21, 28
3, 11, 18,

25
2, 9, 16, 23,

30
6, 13, 27 5, 11, 25

2, 8, 15, 22,
29

6, 12, 26 3,11, 17, 31
8, 14, 21,

28
5, 12, 19,

20, 26

Bình
Dương

7, 8, 14, 15,
28, 29

4, 5, 18, 19 9, 23 6, 13, 27 11, 25 1, 8, 15, 22 5, 26 10, 24, 31 14, 21, 28
5, 12, 19,

26

Bình
Thuận 7, 14 25 16, 30 20 18 15 12 10 14 5

Cần Thơ
6, 7, 13, 14,
20, 21, 27,

28

3, 4, 10, 11,
17, 18, 24,

25
8, 9, 22, 23 5, 6, 19, 20 3, 4, 24, 25

8, 9, 14, 15,
21, 22

11, 12, 26,
27

9, 10, 23,
24

6, 7, 13, 14,
27, 28

4, 5, 11, 12,
26

Vũng Tàu 6, 14, 20,
28

3, 10, 18 8, 16, 30 7, 13, 26 3,4, 17, 18
7,8, 21, 22,

28, 29
11, 12, 18,

19
3, 4, 16, 17,

30, 31
6, 7, 20, 21,

27, 28
4, 5, 18, 19

Bà Rịa 12, 29 9, 25 7, 31 4, 20 5, 19 9, 30 20 18 22 6

Buôn Ma
Thuột 1, 15, 29 5, 12, 19 10, 31 14, 28 12, 26 9, 23 6, 20 11, 25 8, 22 6, 20, 27

Gia Lai 21 23 23 20 18 15 12 24 21 26

Đồng Tháp 21 12 17 14 12 23 27 18 15 20

Hạ Long
1, 7, 8, 14,
15, 21, 22,

28, 29

4, 5, 11, 12,
18, 19, 25,

26

2, 3, 9, 10,
16, 17, 23,
24, 30. 31

6, 7, 13, 14,
20, 21, 27,

28

4, 5, 11, 12,
18, 19, 25,

26

1, 2, 8, 9,
15, 16, 22,
23, 29, 30

5, 6, 12, 13,
19, 20, 26,

27

3, 4, 10, 11,
17

1, 7, 8, 14,
15, 21, 22,

28, 29

5, 6, 12, 13,
19, 20, 26,

27

Hải Phòng 7 ngày/
tuần

7 ngày/
tuần

7 ngày/
tuần

7 ngày/
tuần

7 ngày/
tuần

7 ngày/
tuần

7 ngày/
tuần

7 ngày/
tuần

7 ngày/
tuần

7 ngày/
tuần

Vinh
6, 7, 13, 14,
20, 21, 27,

28

3, 4, 10, 11,
17, 18, 24,

25

1, 2, 8, 9,
15, 16, 22,
23, 29, 30

5, 6, 12, 13,
19, 20, 26,

27

3, 4, 10, 11,
17, 18, 24,

25, 31

1, 7, 8, 14,
15, 21, 22,

28, 29

4, 5, 11, 12,
18, 19, 25,

26

2, 3, 9, 10,
16, 17, 23,
24, 30, 31

6, 7, 13, 14,
20, 21, 27,

28

4, 5, 11, 12,
18, 19, 25,

26

Thanh Hoá
1, 7, 8, 14,
15, 21, 22,

28, 29

4, 5, 11, 12,
18, 19, 25,

26

2, 3, 9, 10,
16, 17, 23,
24, 30, 31

6, 7, 13, 14,
20, 21, 27,

28

4, 5, 11, 12,
18, 19, 25,

26

1, 2, 8, 9,
15, 16, 22,
23, 29, 30

5, 6, 12, 13,
19, 20, 26,

27

3, 4, 10, 11,
17, 18, 24,

25, 31

1, 7, 8, 14,
15, 21, 22,

28, 29

5, 6, 12, 13,
19, 20, 26,

27

Thái Bình
1, 7, 8, 14,
15, 21, 22,

28, 29

4, 5, 11, 12,
18, 19, 25,

26

2, 3, 9, 10,
16, 17, 23,
24, 30, 31

6, 7, 13, 14,
20, 21, 27,

28

4, 5, 11, 12,
18, 19, 25,

26

1, 2, 8, 9,
15, 16, 22,
23, 29, 30

5, 6, 12, 13,
19, 20, 26,

27

3, 4, 10,
11,17, 18,
24, 25, 31

1, 7, 8, 14,
15, 21, 22,

28, 29

5, 6, 12, 13,
19, 20, 26,

27

Thái
Nguyên

1, 7, 8, 14,
15, 21, 22,

28, 29

4, 5, 11, 12,
18, 19, 26,

27

2, 3, 9, 10,
16, 17, 23,
24, 30, 31

6, 7, 13, 14,
20, 21, 27,

28

4, 5, 11, 12,
18, 19, 25,

26

1, 2, 8, 9,
15, 16, 22,
23, 29, 30

5, 6, 12, 13,
19, 20, 26,

27

3, 4, 10,
11,17, 18,
24, 25, 31

1, 7, 8, 14,
15, 21, 22,

28, 29

5, 6, 12, 13,
19, 20, 26,

27

Quảng
Ngãi 14, 28 11, 25 9, 23 13, 27 11, 25 8, 22 12, 26 10, 24 14, 28 12, 26
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